
      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        HUYỆN AN BIÊN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

         TỈNH KIÊN GIANG  

      Số: 01/2019/QĐST-VDS                                     An Biên, ngày 18 tháng 01 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG 

           Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Đinh Thị Thơm. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Văn Mau - Cán bộ Tòa 

án nhân dân huyện An Biên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên tham gia phiên họp: Bà Lai 

Thị Ngọc Thúy - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 18 tháng 01 năm 2019 , tại trụ sở của Tòa án nhân dân huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 01/2018/TLST-VDS ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 01/ 2019/QĐST-VDS ngày 07 tháng 01 năm 2019, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1965.  

Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện A, tỉnh Kiên Giang. (Có mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Trong đơn yêu cầu và tại phiên họp hôm nay bà Nguyễn Thị C là mẹ ruột của 

anh Nguyễn Văn L trình bày:  

Vào ngày 16 tháng 02 năm 2016 (Tức ngày 09 tháng giêng năm 2016), anh 

Nguyễn Văn L đi làm ngư phủ (Làm thuê) cho tàu biển đánh bắt hải sản có tên H, 

có biển số đăng ký KG93499 TS do ông Ngô Minh H trú tại 101 M, phường V, 

thành phố R, tỉnh Kiên Giang làm chủ tàu và do ông Lâm Ngọc Q làm tài công 
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(Trưởng tàu). Tàu xuất bến tại đồn biên phòng T để đi đánh bắt cá tại vùng biển của 

Indonesia.  

Sau khi đi làm được khoảng 01 tháng thì vào khoảng 7 đến 8 giờ sáng ngày 

07 tháng 02 năm 2016 âm lịch L có gọi điện về nhà kêu bà C mua thẻ điện thoại nạp 

cho L. Sau khi đi mua cạc điện thoại về để nạp điện thoại cho L bà C gọi điện liên 

lạc với con nhưng không liên lạc được. Đến ngày 14 tháng 02 âm lịch năm 2016 

(Sau một tuần kể từ ngày L gọi điện thoại cho bà C) thì T1 và S (Ngư phủ đi ghe 

biển và cùng nhảy tàu với L) đến gặp bà C và thông tin lại cho bà C biết nội dung 

sự việc như sau: 

Vào ngày 15 tháng 02 năm 2016 tàu KG93499 TS xuất bến từ trạm kiểm soát 

K– Đồn Biên Phòng T đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Indonesia. Tuy nhiên lực 

lượng chức năng của Indonesia không cho đánh bắt nên tài công Q đã đưa tàu sang 

đánh bắt tại vùng biển Malaysia. Khi biết mình được đưa đi đánh bắt tại vùng biển 

Malaysia T, T1, S, K phản đối tài công làm sai hợp đồng và xảy ra cự cãi. Sau đó L, 

T, K rủ T1 và S cố gắng làm hết tháng rồi nghỉ thì tất cả đều đồng ý. Ngày 15 tháng 

3 năm 2016 (Tức ngày 07 tháng 02 năm 2016 âm lịch) khi tàu neo đậu tại vùng biển 

Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tài công Q nói với 05 ngư phủ muốn về thì 

qua ghe (Tàu) đực của cặp ghe khác để về. L và K, T, T1, S đã nhảy từ trên tàu 

KG93499 TS xuống biển với mục đích bơi sang tàu biển khác để nhờ chở vào đất 

liền rồi về nhà. Do sóng to gió lớn nên 05 ngư phủ bị trôi dạt và thất lạc nhau. T1 và 

S trôi dạt trên biển đến ngày 18/3/2016 được tàu biển của tỉnh Tiền Giang (Không 

rõ số, hiệu của tàu) cứu vớt lên tàu và đưa vào đất liền, còn L, T và K không có tin 

tức xác thực là còn sống.  

Sau khi hay tin con nhảy xuống biển và mất tích gia đình bà C đã đi thăm dò 

tin tức để tìm xác con trên nhiều đảo trong nhiều tháng liền nhưng đến nay không 

có tin tức của anh L. 

Nay bà C yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn L là đã chết để bổ sung 

hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố R, tỉnh Kiên Giang đối với chủ tàu 

ông Ngô Minh H.    
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Chứng cứ bà C đã cung cấp cho Tòa án gồm có: Đơn xác nhận về việc đi ghe 

biển bị mất tích có xác nhận của chính quyền xã T; tờ tường trình của Trần Văn T1 

(Ngư phủ đi biển cùng L) gửi Đồn Biên phòng K, T; Báo cáo số 29/BC-ĐTY ngày 

31/5/2016 của Đồn Biên phòng T vụ việc 05 ngư phủ tự ý nhảy tàu xuống biển. Tại 

Báo cáo số 29/BC-ĐTY ngày 31/5/2016 của Đồn Biên phòng T xác định qua quá 

trình điều tra, xác minh từ những người có liên quan (trong đó có lời khai của Trần 

Văn T1 và Trần Văn S cùng nhảy tàu với L); Kết quả xác minh của Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Tiền Giang và Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ đó Đồn 

biên phòng T đã kết luận: 05 ngư phủ nhảy tàu là có sự bàn bạc, chuẩn bị kín với 

nhau không ai khác biết, có 02 ngư phủ trở về nhà còn 03 ngư phủ bị mất tích. 

Tòa án đã tiến hành thu thập chứng cứ về quan hệ của người yêu cầu với 

người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết, thu thập hồ sơ giải quyết vụ việc của Đồn 

Biên phòng T. 

Trong phiên họp hôm nay bà C vẫn giữ nguyên những ý kiến và yêu cầu đã 

trình bày mà không bổ sung gì thêm. 

Tại phiên họp, đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện An Biên có ý kiến 

phát biểu về việc giải quyết việc dân sự như sau: 

Về thủ tục tố tụng: Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, thư ký và 

người yêu cầu giải quyết việc dân sự đảm bảo đúng theo quy định tại các Điều 367, 

Điều 369 và Điều 392 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tòa án nhân dân huyện An Biên 

đã thụ lý giải quyết việc dân sự là đúng thẩm quyền. 

Về nội dung: Đề nghị Tòa án nhân dân huyện An Biên áp dụng Điều 71 Bộ 

luật dân sự để chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị C về việc tuyên bố anh 

Nguyễn Văn L có nơi cư trú cuối cùng là ấp T, xã T, huyện A, tỉnh Kiên Giang là 

đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân huyện An Biên nhận định: 

1. Về tố tụng: 
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Bà Nguyễn Thị C gửi đơn yêu cầu tuyên bố anh N, sinh năm 1991 là đã chết 

tại Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vào ngày 02/4/2018 Tòa 

án nhân dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã thụ lý giải quyết việc dân sự 

“Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”. Ngày 22/10/2018, Tòa án nhân dân thành 

phố Rạch Giá ban hành Quyết định chuyển hồ sơ vụ án số 09/2018/QĐ-CVA 

chuyển hồ sơ việc dân sự cho Tòa án nhân dân huyện An Biên giải quyết theo thẩm 

quyền. Do người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết có nơi cư trú cuối cùng là ấp T, xã 

T, huyện A, tỉnh Kiên Giang nên căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 27, điểm a 

khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39, khoản 1 Điều 41 Bộ luật tố tụng dân sự, 

Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thụ lý giải quyết việc dân sự 

“Tuyên bố anh Nguyễn Văn L là đã chết” là đúng thẩm quyền.  

Theo hồ sơ hộ khẩu số 22377 quyển số 7, tờ 47 do ông Nguyễn Văn Đ làm 

chủ hộ, bà Nguyễn Thị C là vợ và Nguyễn Văn L là con của ông Nguyễn Văn Đ. 

Vào ngày 03/3/2014 bà Nguyễn Thị C lập hộ khẩu riêng và Nguyễn Văn L vẫn nằm 

trong hộ khẩu của ông Nguyễn Văn Đ. Theo xác nhận ngày 02/01/2019 của Tư 

pháp xã T, huyện A, tỉnh Kiên Giang đã xác nhận bà Nguyễn Thị C là mẹ ruột của 

anh Nguyễn Văn L, do đó bà Nguyễn Thị C có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố anh 

Nguyễn Văn L là đã chết theo quy định tại Điều 391 Bộ luật tố tụng dân sự và 

khoản 1 Điều 71 của Bộ luật dân sự. 

2. Về nội dung việc dân sự: 

Theo đơn yêu cầu và lời trình bày của bà C, các chứng có trong hồ sơ việc 

dân sự có cơ sở để xác định: Anh L cùng 04 ngư phủ khác là T1, S, T và  K đi làm 

ngư phủ đánh bắt hải sản xa bờ trên tàu KG 93499 TS do ông Ngô Minh H làm chủ 

tàu và ông Lâm Ngọc Q làm tàu trưởng (Tài công). Vào ngày 15/02/2016 tàu xuất 

bến tại trạm kiểm soát K thuộc đồn Biên phòng T. Trong thời gian tàu ra khơi đánh 

bắt thì xảy ra cự cãi giữa ngư phủ với tài công về việc không thực hiện đúng hợp 

đồng đánh bắt hải sản trên vùng biển Indonesia mà đánh bắt trên vùng biển 

Malaysia nên các ngư phủ đã đòi vào đất liền và rủ nhau làm hết một tháng rồi nghỉ. 

Sau một tháng làm việc tàu ghé vào vùng biển Vũng Tàu để tải cá, tài công Q đã 

kêu các ngư phủ gồm L, T, T1, K và S sang tàu KG 9197 TS để vào đất liền. Ngày 
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15/3/2016 các ngư phủ thấy tàu KG 9197 TS không vào đất liền và thấy tàu câu 

Bình Định phía sau lái cách khoảng 400m nên 05 ngư phủ đã tự bàn bạc với nhau 

rồi chuẩn bị đồ đạc cùng nhảy xuống biển với mục đích đi nhờ để vào đất liền. Khi 

nhảy xuống biển không có ai trên tàu được biết, thuyền trưởng và ngư phủ trên tàu 

đều ngủ chỉ còn một lái thế. Khi bơi cách tàu câu Bình Định khoảng 10m thì tàu 

không vớt mà chạy đi. Sóng to gió lớn nên 05 ngư phủ bị lạc nhau. T1 và S trôi dạt 

trên biển sau đó được tàu của tỉnh Tiền Giang (Không rõ số, hiệu) vớt đưa vào đất 

liền còn L, K và T đã không có tin tức cho đến nay sau khi đã được tìm kiếm. 

Xét thấy:  

Vào ngày 30/5/2018 Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang đã 

ban hành Quyết định số 168/2018/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại 

nơi cư trú đối với anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1991 có nơi cư trú cuối cùng tại địa 

chỉ ấp T, xã T, huyện A, tỉnh Kiên Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của Trung ương, cụ thể: Đăng trên Đài tiếng nói Việt Nam chi nhánh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh các ngày 07, 08, 09/8/2018 và đăng trên báo Công Lý 03 số liên tiếp – 

số 65, 66, 67 ra các ngày 15, 17 và 22/8/2018 tính đến nay đã hơn 04 tháng kể từ 

ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nhưng anh L không đến Tòa án làm việc 

theo thông báo, bà C và gia đình cũng không có thông tin nào khác về việc anh 

Nguyễn Văn L còn sống. 

Kể từ ngày xảy ra tai nạn là ngày 15/3/2016 khi anh L cùng 04 ngư phủ T1, 

S, K và T nhảy xuống biển đến nay đã hơn 02 năm nhưng không có tin tức xác thực 

là anh L còn sống mặc dù đã được các phương tiện tìm kiếm. Căn cứ vào điểm c 

khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện An Biên chấp 

nhận đề nghị của Viện kiểm sát và yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Nguyễn 

Thị C, tuyên bố anh Nguyễn Văn L là đã chết. Ngày chết của anh Nguyễn Văn L 

được xác định là ngày 15/3/2016. 

Về chi phí tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư  trú trên các phương tiện thông 

tin đại chúng: Bà Nguyễn Thị C phải nộp toàn bộ chi phí gồm 1.533.000 đồng tiền 

phí đăng thông tin trên đài tiếng nói Việt Nam và 1.383.000 đồng phí đăng tin trên 

báo Công lý, tổng cộng là 2.916.000 đồng. Bà C đã tạm nộp số tiền 3.000.000 đồng 
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cho Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, sau khi khấu trừ chi phí 

đăng tin số tiền chênh lệch còn lại là 84.000 đồng bà C xác nhận đã nhận lại từ Tòa 

án thành phố Rạch Giá. Bà C đã thanh toán đủ chi phí đăng tin tìm kiếm theo quy 

định. 

Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị C phải nộp lệ phí sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật là 300.000 đồng.    

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào vào khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, Điểm b khoản 2 

Điều 39, khoản 1 Điều 41, Điều 370, Điều 371, Điều 393 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ Điều 71, Điều 72 Bộ luật Dân sự năm 2015, 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị C. 

Tuyên bố: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1991, nơi cư trú cuối cùng: Ấp T, xã 

T, huyện A, tỉnh Kiên Giang là đã chết. 

Ngày chết của anh Nguyễn Văn L được xác định là ngày 15/3/2016. 

Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết được 

giải quyết như đối với người đã chết theo quy định của pháp luật.  

Gia đình bà Nguyễn Thị C thực hiện đăng ký khai tử cho anh Nguyễn Văn L 

theo quy định của pháp luật về hộ tịch. 

2. Về chi phí tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú trên các phương tiện 

thông tin đại chúng: Bà Nguyễn Thị C phải nộp tiền phí đăng thông tin tìm kiếm hết 

tổng cộng là 2.916.000 đồng (Hai triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng). Bà 

Nguyễn Thị C đã thanh toán xong. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị C phải nộp 300.000 đồng 

(Ba trăm ngàn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0003955 ngày 22/3/2018 
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của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố R, tỉnh Kiên Giang. Bà Nguyễn Thị C đã 

nộp đủ lệ phí. 

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: 

Về quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị C có quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày 

kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được tống đạt hợp lệ. 

Về quyền kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân huyện An Biên có quyền kháng 

nghị trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có quyền kháng 

nghị trong hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
* Nơi nhận:                    
- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND huyện; 

-  T.H.A dân sự  huyện 

- UBND xã T 

- Người yêu cầu; 

- Lưu. 

                                                                               Đinh Thị Thơm  


